
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THANH AN  

Số: 50/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Thanh An, ngày 16 tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh đạt giải trong Cuộc thi Violympic Toán 

 trên internet cấp xã, năm học 2025-2026 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BGDĐT ngày 24/7/2025 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy 

ban nhân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban 

nhân dân xã, Phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo;   

Căn cứ hướng dẫn của Chương trình Violympic Quốc gia ngày 5/8/2025 về ban 

hành thể lệ chương trình Violympic năm học 2025-2026; Công văn hướng dẫn số: 

2800/25/FPT IS ngày 08/12/2025 của Công ty TNHH FPT IS về việc hướng dẫn tổ chức 

vòng cấp Cụm Trường chương trình Violympic năm học 2025-2026; 

Căn cứ kết quả Cuộc thi Violympic Toán trên internet cấp xã năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh An; Hiệu trưởng các 

trường Tiểu học, trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Thanh An. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận cho 251 học sinh đạt giải trong Cuộc thi Violympic Toán 

trên internet cấp xã năm học 2025-2026. Trong đó: 49 giải Nhất, 76 giải Nhì, 49 

giải Ba, 77 giải Khuyến khích (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các học sinh có tên tại Điều 1 được cấp giấy chứng nhận, hưởng các 

chế độ ưu tiên, khuyến khích, khen thưởng theo quy định hiện hành. Nguồn tiền 

cấp giấy chứng nhận được trích từ ngân sách xã chi cho sự nghiệp giáo dục; nguồn 

tiền khen thưởng chi tại các đơn vị nhà trường chi cho sự nghiệp giáo dục. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng VHXH; Hiệu trưởng các trường có 

học sinh đạt giải và các học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Các trường TH, THCS (hscv); 

- Lưu VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Trần Văn Hải 



DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI 
TRONG CUỘC THI "VIOLYMPIC TOÁN TRÊN INTERNET CẤP XÃ" NĂM HỌC 

2025-2026 KHỐI TIỂU HỌC 

(Kèm theo Quyết định số 50 /QĐ-UBND, ngày 16 /01/2026 của UBND xã Thanh An) 

 

STT Họ và Tên Lớp Trường 
Điểm 

thi 
Xếp giải Ghi chú 

Khối 1 

1 Nguyễn Hữu Quang Minh 1A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 290 Nhất  

2 Vũ Hoàng khánh Linh 1A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 260 Nhì  

3 Nguyễn Đức Phi 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 260 Nhì  

4 Nguyễn Ngọc Bảo Quân 1A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 250 Nhì  

5 Dương Tuấn Duy 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 250 Nhì  

6 Quàng Thị Ngọc Trinh 1A3 Tiểu học Hoàng Công Chất 240 Ba  

7 Trần Bảo Long 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 230 Ba  

8 Đặng Minh Khôi 1A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 210 Khuyến khích  

9 Lò Minh Ngọc 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 210 Khuyến khích  

10 Phạm Thùy Dương 1A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 180 Khuyến khích  

11 Nguyễn An Nhiên 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 180 Khuyến khích  

12 Lò Thị Huyền Anh 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 270 Nhì HS Thi thêm 

13 Trần Mai Gia Hưng 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 270 Nhì HS Thi thêm 

14 Hà Minh Khôi 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 230 Ba HS Thi thêm 

15 Lò Minh Khang 1A3 Tiểu học Hoàng Công Chất 220 Ba HS Thi thêm 

16 Tòng Hải Lâm 1A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 210 Khuyến khích HS Thi thêm 

17 Đỗ Ngọc Tuệ Nhi 1A1 Tiểu học Thanh An 300 Nhất  

18 Cà Thị Minh Anh 1A2 Tiểu học Thanh An 300 Nhất  

19 Đinh Thế Đạo 1A2 Tiểu học Thanh An 300 Nhất  

20 Cà Hương Giang 1A2 Tiểu học Thanh An 300 Nhất  

21 Cà Gia Hân 1A4 Tiểu học Thanh An 300 Nhất  

22 Bùi Huyền Trang 1A1 Tiểu học Thanh An 290 Nhất  

23 Phạm Tiến Duy Anh 1A1 Tiểu học Thanh An 290 Nhất  

24 Lò Đức  Toàn 1A3 Tiểu học Thanh An 260 Nhì  

25 Nguyễn Đăng Khoa 1A2 Tiểu học Thanh An 250 Nhì  

26 Nguyễn Minh Tâm 1A1 Tiểu học Thanh An 240 Ba  

27 Quàng Tuấn Anh 1A2 Tiểu học Thanh An 300 Nhất HS Thi thêm 

28 Doãn Đức Anh 1A1 Tiểu học Thanh An 300 Nhất HS Thi thêm 

29 Lường  Ngọc Bích 1A3 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 

30 Hà Thảo Nhi 1A2 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 

31 Nguyễn Hải Dương 1A1 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 

32 Cà Ngoc Diệp 1A2 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 

33 Quàng Minh vũ 1A2 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 



34 Trần Gia huy 1A2 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 

35 Trần An Nhiên 1A1 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 

36 Lò Khánh Huyền 1A2 Tiểu học Thanh An 280 Nhất HS Thi thêm 

37 Phạm Thảo Linh 1A2 Tiểu học Thanh An 280 Nhất HS Thi thêm 

38 Lường Minh Đạt 1A4 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 

39 Cà Thị Thanh Trà 1A3 Tiểu học Thanh An 280 Nhất HS Thi thêm 

40 Cà Bảo Cúc 1A1 Tiểu học Thanh An 290 Nhất HS Thi thêm 

41 Ngô Hoai An 1A1 Tiểu học Thanh An 280 Nhất HS Thi thêm 

42 Vũ Diệp Linh 1A1 Tiểu học Thanh An 280 Nhất HS Thi thêm 

43 Bùi Diệp Chi 1A1 Tiểu học Thanh An 270 Nhì HS Thi thêm 

44 Lê Tú Uyên 1A4 Tiểu học Thanh An 270 Nhì HS Thi thêm 

45 Đỗ Kim Ngân 1A4 Tiểu học Thanh An 270 Nhì HS Thi thêm 

45 Tòng Thị Phương Uyên 1A4 Tiểu học Thanh An 270 Nhì HS Thi thêm 

46 Bùi Minh Nhật 1A4 Tiểu học Thanh An 260 Nhì HS Thi thêm 

48 Lò Thị Hoài An 1A4 Tiểu học Thanh An 260 Nhì HS Thi thêm 

49 Lường Gia Bảo 1A1 Tiểu học Thanh An 260 Nhì HS Thi thêm 

50 Lò Ngọc An Nhàn 1A3 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

51 Vì Anh Khôi 1A2 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

52 Lò Thị Thanh Lam 1A3 Tiểu học Thanh An 220 Ba HS Thi thêm 

53 Quàng Thanh Tùng 1A3 Tiểu học Thanh An 210 Khuyến khích HS Thi thêm 

54 Nguyễn Ánh Dương 1A1 Tiểu học Thanh An 190 Khuyến khích HS Thi thêm 

55 Nguyễn Thành Nam 1A Tiểu học Yên Cang 210 Khuyến khích  

56 Nguyễn Phương Anh 1A Tiểu học Yên Cang 200 Khuyến khích  

57 Lò Đình Dũng 1A Tiểu học Yên Cang 200 Khuyến khích  

58 Lò Phương Trúc Linh 1A Tiểu học Yên Cang 180 Khuyến khích HS Thi thêm 

59 Lò Tú Anh 1A Tiểu học Yên Cang 180 Khuyến khích HS Thi thêm 

60 Phìn Thanh Thủy 1A Tiểu học và THCS Thanh An 280 Nhất  

61 Cà Tú Uyên 1A Tiểu học và THCS Thanh An 260 Nhì  

62 Cà Nguyễn Tú Uyên 1A Tiểu học và THCS Thanh An 230 Ba  

63 Đinh Nguyên Khang 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất  

64 Trần Minh Trí 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất  

65 Trần Thanh Huyền 1A2 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất  

66 Hà Thái Sơn 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất  

67 Quàng Phương Thảo 1A1 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất  

68 Đào Nhất Phương 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì  

69 Nguyễn Trọng Huy 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì  

70 tran binh an 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì  

71 Cà Đình Phong 1A2 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì  

72 Cà Minh Khôi 1A1 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì  

73 Lê Hoàng Thái Bảo 1A2 Tiểu học Noong Hẹt 190 Khuyến khích  

74 Vũ Văn Huy 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì HS Thi thêm 

75 Trần Khắc Khôi Nguyên 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì HS Thi thêm 



76 Bùi Ánh Linh 1A2 Tiểu học Noong Hẹt 230 Ba HS Thi thêm 

77 Nguyễn Trí Lâm 1A2 Tiểu học Noong Hẹt 210 Khuyến khích HS Thi thêm 

78 Đặng Đình Lâm 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì HS Thi thêm 

79 Lê Gia Hưng 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 300 Nhất HS Thi thêm 

80 Đặng Khánh Huyền 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 300 Nhất HS Thi thêm 

81 Nguyễn Quang Hải 1A2 Tiểu học Noong Hẹt 290 Nhất HS Thi thêm 

82 Lò Phước Minh 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất HS Thi thêm 

83 Nguyễn Huy Hoàng 1A3 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất HS Thi thêm 

 Khối 2 

1   Đinh Phúc Hưng 2A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 270 Nhì  

2 Đỗ Anh Thư 2A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 230 Ba  

3 Phạm Ngọc Thư Cầm 2A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 230 Ba  

4 Nguyễn Bảo Ngọc 2A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 200 Khuyến khích  

5 Đặng Hải Đăng 2A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 190 Khuyến khích  

6 Lò Thị Ánh Viên 2A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 260 Nhì HS Thi thêm 

7 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa 2A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 220 Ba HS Thi thêm 

8 Lò Việt Hùng 2A4 Tiểu học Thanh An 290 Nhất  

9 Nguyễn Diễm Quỳnh 2A1 Tiểu học Thanh An 290 Nhất  

10 Cà Tiến Dũng 2A2 Tiểu học Thanh An 280 Nhất  

11 Nguyễn Hữu Đình Phong 2A2 Tiểu học Thanh An 270 Nhì  

12 Phạm Tiến Đạt 2A1 Tiểu học Thanh An 270 Nhì  

13 Quàng Bảo Quý 2A1 Tiểu học Thanh An 260 Nhì  

14 Tòng Minh Châu 2A3 Tiểu học Thanh An 230 Ba  

15 Lù Xuân Thành 2A3 Tiểu học Thanh An 230 Ba  

16 Lò Thị Ngọc Bích 2A1 Tiểu học Thanh An 220 Ba  

17 Quàng Minh Trí 2A3 Tiểu học Thanh An 200 Khuyến khích  

18 Nguyễn Trung Dũng 1A1 Tiểu học Thanh An 280 Nhất HS Thi thêm 

19 Cà Tiến Dũng 2A2 Tiểu học Thanh An 280 Nhất HS Thi thêm 

20 Đặng Châu Anh 2A2 Tiểu học Thanh An 280 Nhất HS Thi thêm 

21 Lường Mạnh Quyền 2A4 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

22 Bùi Thị Anh Thư 2A2 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

23 Lường Thùy Mai 2A4 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

24 Lường Ngọc Linh Đan 2A2 Tiểu học Thanh An 270 Nhì HS Thi thêm 

25 Đặng Quỳnh Chi 2A1 Tiểu học Thanh An 260 Nhì HS Thi thêm 

26 Nguyễn Đức Phương 2A1 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

27 Lường Minh Thuận 2A2 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

28 Lò Thị Diễm Quỳnh 2A2 Tiểu học Thanh An 220 Ba HS Thi thêm 

29 Lù Thị Hà Vy 2A4 Tiểu học Thanh An 240 Ba HS Thi thêm 

30 Nguyễn Bảo Anh 2A2 Tiểu học Thanh An 220 Ba HS Thi thêm 

31 Lò Ngô Phương Bắc 2A3 Tiểu học Thanh An 200 Khuyến khích HS Thi thêm 

32 Lò Huy Hoàng 2A Tiểu học Yên Cang 230 Ba  

33 Quàng Bảo Huy 2A Tiểu học Yên Cang 210 Khuyến khích  



34 Phạm Gia Hưng 2A Tiểu học Yên Cang 210 Khuyến khích  

35 Lường Hoài An 2A Tiểu học Yên Cang 210 Khuyến khích HS Thi thêm 

36 Lò Thị Quỳnh Chi 2A Tiểu học Yên Cang 180 Khuyến khích HS Thi thêm 

37 Lò Khánh Ly 2A1 Tiểu học và THCS Thanh An 280 Nhất  

38 Tổng Tú Quỳnh 2A1 Tiểu học và THCS Thanh An 260 Nhì  

39 Lường Quang Hải 2A2 Tiểu học và THCS Thanh An 250 Nhì  

40 Lò Hải Bình 2A2 Tiểu học và THCS Thanh An 250 Nhì  

41 Tòng Thị Mai Trang 2A2 Tiểu học và THCS Thanh An 240 Ba  

42 Lò Thị Ngọc Trà 2A1 Tiểu học và THCS Thanh An 240 Ba  

43 Lò Bảo Hân 2A2 Tiểu học và THCS Thanh An 220 Ba  

44 Lò Mai Linh 2A2 Tiểu học và THCS Thanh An 200 Khyến khích  

45 Lò Thị Diễm 2A2 Tiểu học và THCS Thanh An 190 Khyến khích  

46 Lò Tiến Dũng 2A1 Tiểu học và THCS Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

47 Nguyễn Minh Anh 2A1 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất  

48 Trần Đinh Hải Yến 2A2 Tiểu học Noong Hẹt 220 Ba  

49 Lò Lê Phương Thảo 2A1 Tiểu học Noong Hẹt 200 Khyến khích  

50 Tòng An Nhiên 2A2 Tiểu học Noong Hẹt 190 Khyến khích  

51 Đỗ Trọng Thành 2A2 Tiểu học Noong Hẹt 190 Khyến khích HS Thi thêm 

 Khối 3 

1 Chu Quang Bảo 3A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 240 Ba  

2 bùi quang huy 3A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 230 Ba  

3 nguyễn minh quân 3A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 200 Khuyến khích  

4 Nguyễn Bảo Anh 3A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 190 Khuyến khích  

5 Quàng Thị Quỳnh Phương 3A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 190 Khuyến khích  

6 Hà Duy Cường 3A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 230 Ba HS Thi thêm 

7 Tòng Thế Quyền 3A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 200 Khuyến khích HS Thi thêm 

8 Lò Gia Huy 3A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 190 Khuyến khích HS Thi thêm 

9 Cà Mạnh Trường 3A3 Tiểu học Thanh An 280 Nhất  

10 Phạm Diệu Hà 3A2 Tiểu học Thanh An 280 Nhất  

11 Lường Lê Phúc Khang 3A3 Tiểu học Thanh An 270 Nhì  

12 Đinh Gia Bảo 3A2 Tiểu học Thanh An 260 Nhì  

13 Ngô Việt Hà 3A3 Tiểu học Thanh An 260 Nhì  

14 Nguyễn Nhật Duy 3A1 Tiểu học Thanh An 260 Nhì  

15 Bế Ích Quang 3A1 Tiểu học Thanh An 260 Nhì  

16 Trần Minh Đức 3A4 Tiểu học Thanh An 240 Ba  

17 Bùi Hoài An 3A1 Tiểu học Thanh An 240 Ba  

18 Nguyễn Trần An Nhiên 3A2 Tiểu học Thanh An 220 Ba  

19 Tòng Thiên Sơn 3A2 Tiểu học Thanh An 260 Nhì HS Thi thêm 

20 Lò Thành Nam 3A2 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

21 Đào Yến Nhi 3A2 Tiểu học Thanh An 260 Nhì HS Thi thêm 

22 Lê Hà Phương 3A2 Tiểu học Thanh An 240 Ba HS Thi thêm 

23 Quàng Thị Thảo Vy 3A2 Tiểu học Thanh An 230 Ba HS Thi thêm 



24 Lò Tuấn Phát 3A1 Tiểu học Thanh An 220 Ba HS Thi thêm 

25 Bùi Gia Hân 2A2 Tiểu học Thanh An 220 Ba HS Thi thêm 

26 Cà Mạnh Quang 2A2 Tiểu học Thanh An 220 Ba HS Thi thêm 

27 Cà Mai Thuỳ 3A1 Tiểu học Thanh An 210 Khuyến khích HS Thi thêm 

28 Vũ Đức Chuyên 3A1 Tiểu học Thanh An 210 Khuyến khích HS Thi thêm 

29 Vũ Bảo Trâm 3A3 Tiểu học Thanh An 210 Khuyến khích HS Thi thêm 

30 Phạm Quốc Khải 3A2 Tiểu học Thanh An 200 Khuyến khích HS Thi thêm 

31 Hứa Ngọc Ánh 3A1 Tiểu học Thanh An 200 Khuyến khích HS Thi thêm 

32 Tòng trung đức 3A2 Tiểu học Thanh An 190 Khuyến khích HS Thi thêm 

33 Cà Quốc Trường 3A2 Tiểu học Yên Cang 210 Khuyến khích  

34 Lò Ánh Ngọc 3A1 Tiểu học Yên Cang 180 Khuyến khích  

35 Nguyễn Khôi Nguyên 3A2 Tiểu học và THCS Thanh An 240 Ba  

36 Tòng Tiến Đạt 3A2 Tiểu học và THCS Thanh An 240 Ba  

37 Cà Bảo Trâm 3A2 Tiểu học và THCS Thanh An 230 Ba  

38 Lò Nguyễn Trúc Anh 3A1 Tiểu học và THCS Thanh An 220 Ba  

39 Cà Gia Huy 3A1 Tiểu học và THCS Thanh An 210 Khuyến khích  

40 Quàng Thảo Nguyên 3A1 Tiểu học và THCS Thanh An 200 Khuyến khích  

41 Lò Hải Dương 3A1 Tiểu học và THCS Thanh An 190 Khuyến khích  

42 Lò Diệp Khánh Vy 3A2 Tiểu học và THCS Thanh An 190 Khuyến khích  

43 Tòng Minh Nhật 3A2 Tiểu học và THCS Thanh An 180 Khuyến khích HS Thi thêm 

44 Cà Thu Ngân 3A2 Tiểu học và THCS Thanh An 180 Khuyến khích HS Thi thêm 

45 Trần Quang Minh 3A3 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất  

45 Trần Hữu Minh 3A2 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì  

46 Mai Trần Bảo Hân 3A2 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì  

48 Mai Trần Gia Hân 3A2 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì  

49 Lò Minh Trí 3A1 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì  

50 Vũ Trần Linh Anh 3A1 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì  

51 Hà Anh Tú 3A1 Tiểu học Noong Hẹt 250 Nhì  

52 Lò Trung Hiếu 3A1 Tiểu học Noong Hẹt 250 Nhì  

53 Trần Thị Tường Vy 3A3 Tiểu học Noong Hẹt 230 Ba  

54 Cà Như Kim Tuyết 3A3 Tiểu học Noong Hẹt 190 Khuyến khích  

55 Trần Minh Khang 3A2 Tiểu học Noong Hẹt 190 Khuyến khích HS Thi thêm 

56 Lộ Hoàng Bách 3A1 Tiểu học Noong Hẹt 240 Ba HS Thi thêm 

57 Nguyễn Hải Lộc 3A2 Tiểu học Noong Hẹt 250 Nhì HS Thi thêm 

58 Trần Doãn Nhật Quang 3A2 Tiểu học Noong Hẹt 250 Nhì HS Thi thêm 

59 Lò Khánh Minh 3A3 Tiểu học Noong Hẹt 250 Nhì HS Thi thêm 

60 Lường Thị Phương Dung 3A1 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì HS Thi thêm 

61 Vũ Lâm Anh 3A1 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì HS Thi thêm 

62 Trần Mai Phương Huyền 3A3 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì HS Thi thêm 

63 Lộ Hoàng Thanh Hòa 3A1 Tiểu học Noong Hẹt 270 Nhì HS Thi thêm 

64 Đoàn Thanh Bình 3A2 Tiểu học Noong Hẹt 280 Nhất HS Thi thêm 



 Khối 4 

1 Nguyễn Tiến Việt Anh 4A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 280 Nhất  

2 Lò An Thịnh 4A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 270 Nhì  

3 Vũ Gia Khiêm 4A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 250 Nhì  

4 Lê Hà Thảo Quyên 4A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 240 Ba  

5 Nguyễn Quang Minh 4A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 240 Ba  

6 Lò Minh Hoàng 4A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 220 Ba  

7 Nguyễn bảo lâm 4A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 200 Khuyến khích  

8 Đỗ Đức Thịnh 4A1 Tiểu học Thanh An 280 Nhất  

9 Nguyễn Hà An Nhiên 4A1 Tiểu học Thanh An 270 Nhì  

10 Bùi Thanh Trúc 4A1 Tiểu học Thanh An 260 Nhì  

11 Phạm tùng lâm 4A1 Tiểu học Thanh An 250 Nhì  

12 Lò Ngọc Mẫn Nhi 4A3 Tiểu học Thanh An 250 Nhì  

13 Lò Gia Bảo 4A4 Tiểu học Thanh An 230 Ba  

14 Lò Hữu Đạt 4A1 Tiểu học Thanh An 210 Khuyến khích  

15 Vũ Đức Trường 4A2 Tiểu học Thanh An 210 Khuyến khích  

16 Lò Duy Nghĩa 4A2 Tiểu học Thanh An 200 Khuyến khích  

17 Bùi Gia Bảo 4A4 Tiểu học Thanh An 200 Khuyến khích  

18 Vũ Thanh Mai 4A1 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

19 Nguyễn Minh Tuyền 4A1 Tiểu học Thanh An 260 Nhì HS Thi thêm 

20 Nguyễn Ngọc Bích 4A1 Tiểu học Thanh An 250 Nhì HS Thi thêm 

21 Lò Huy Bảo 4A1 Tiểu học Thanh An 190 Khuyến khích HS Thi thêm 

22 Lò Thanh Lâm 4A Tiểu học Yên Cang 240 Ba  

23 Cà Bảo Ngọc 4A Tiểu học Yên Cang 210 Khuyến khích  

24 Lò Việt Ân 4A Tiểu học Yên Cang 190 Khuyến khích HS Thi thêm 

25 Trần Đại Quang 4A2 Tiểu học và THCS Thanh An 240 Ba  

26 Lò Thị Mai Anh 4A1 Tiểu học và THCS Thanh An 210 Khuyến khích  

27 Cà An Nhiên 4A1 Tiểu học và THCS Thanh An 180 Khuyến khích  

28 Trần Gia Yên 4A2 Tiểu học và THCS Thanh An 180 Khuyến khích  

29 Nguyễn Bảo Long 4A2 Tiểu học và THCS Thanh An 180 Khuyến khích  

30 Lò Đức Mạnh 4A2 Tiểu học và THCS Thanh An 180 Khuyến khích  

31 Trần Tú Quỳnh 4A1 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì  

32 Lò Thanh Mai 4A1 Tiểu học Noong Hẹt 260 Nhì  

33 Cà Chí Kiên 4A2 Tiểu học Noong Hẹt 250 Nhì  

34 Nguyễn Cà Tường Vy 4A3 Tiểu học Noong Hẹt 240 Ba  

35 Đào Như Thảo 4A2 Tiểu học Noong Hẹt 240 Ba  

36 Lò Hải Đăng 4A3 Tiểu học Noong Hẹt 230 Ba  

37 Trần Thảo An 4A1 Tiểu học Noong Hẹt 220 Ba  

38 Trần Công Phúc 4A2 Tiểu học Noong Hẹt 240 Ba HS Thi thêm 

39 Đặng Thị Thanh Hà 4A1 Tiểu học Noong Hẹt 240 Ba HS Thi thêm 

40 Nguyễn Hải Yến 4a2 Tiểu học Noong Hẹt 210 Khuyến khích HS Thi thêm 

41 Lò Ngọc Diệp 4A1 Tiểu học Noong Hẹt 210 Khuyến khích HS Thi thêm 



Danh sách có 251 học sinh trong đó: 

Khối 1 – 83 học sinh 

Khối 2 – 51 học sinh 

Khối 3 – 64 học sinh 

Khối 4 – 44 học sinh 

Khối 5 – 9 học sinh 

                               

 

 

42 Trần Thế Minh Đạt 4A2 Tiểu học Noong Hẹt 190 Khuyến khích HS Thi thêm 

43 Trần Thanh Hiếu 4A3 Tiểu học Noong Hẹt 180 Khuyến khích HS Thi thêm 

44 Lê Viết Nhật 4A2 Tiểu học Noong Hẹt 180 Khuyến khích HS Thi thêm 

 Khối 5 

1 Nguyễn Tiến Huân 5A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 250 Nhì  

2 Lò Thị Ánh Tuyết 5A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 210 Khuyến khích  

3 Bùi Thùy Linh 5A2 Tiểu học Hoàng Công Chất 200 Khuyến khích  

4 Trần Tuệ Lâm 5A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 180 Khuyến khích  

5 Nguyễn Tiến Việt 5A1 Tiểu học Hoàng Công Chất 180 Khuyến khích  

6 Bùi Nguyên Bình 5A2 Tiểu học Thanh An 180 Khuyến khích  

7 Lường Đức Anh 5A4 Tiểu học Thanh An 180 Khuyến khích  

8 Tòng Thị Thủy Quyên 5A3 Tiểu học Noong Hẹt 190 Khuyến khích  

9 
Dương Minh Khánh 

Phương 
5A1 Tiểu học Noong Hẹt 180 Khuyến khích  
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